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PHẦN ĐỌC HIỂU, TIẾNG VIỆT
- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
- Biện pháp tu từ: phép điệp, phép đối
- Một số bài tập tham khảo
Đề 1. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân.
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.”
“Như nước Đại Việt ta từ trước,
 Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi, sông bờ cõi đã chia,
 Phong tục Bắc Nam cũng khác.
 Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập
 Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
 Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau.
 Song hào kiệt đời nào cũng có.”
Đại cáo Bình Ngô – Nguyễn Trãi 
1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?
2. Chỉ ra các yếu tố xác định độc lập chủ quyền của dân tộc?
3. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý thức bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Đề 2. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Rồi hóng mát thuở ngày trường,
Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.
Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.
Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi phương.
1. Bài thơ thuộc phong cách ngôn ngữ gì? Thể loại của tác phẩm?
2.  Nêu nội dung tác phẩm?
3. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật trong hai câu thơ:
Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.
Vẻ đẹp tâm hồn tác giả trong hai câu thơ:
Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi phương.
Đề 3. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
	Mẹ!	
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười 
tiếng hát […]                                          
	Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi lại - bao giờ…


(Trích “Ngày xưa có mẹ” – Thanh Nguyên)  


1. Xác định phong cách ngôn ngữ chủ yếu của văn bản. 
    2. Nêu tên và tác dụng của 02 biện pháp tu từ trong văn bản. 
3. Từ dòng cuối của đoạn thơ “Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi / Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ”, anh / chị hãy viết đoạn văn ngắn từ 5 – 10 câu trình bày suy nghĩ của mình về tình mẹ. 

Đề 4. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi”
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời đi qua rất đỏ
[bookmark: _GoBack]Ngày ngày mặt trời đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chin mùa xuân”
1. Đoạn thơ trên thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
2. Phân tích đặc trưng của phong cách ngôn ngữ đó?
Đề 5. Tính hình tượng và tính truyền cảm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện như thế nào trong đoạn thơ sau:

Non cao những ngóng cùng trông
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắm hao gầy
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Đề 6. Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:
a) Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

b) Khúc sông bên lở bên bồi
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong



Bài 1: BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Đề 1: Hãy chứng minh Bình Ngô đại cáo vừa là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai, vừa là bản tuyên ngôn nhân đạo và hòa bình?
1. Bình Ngô đại cáo là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai:
- Trong lịch sử dân tộc, bài thơ Nam quốc sơn hà của Lí Thường Kiệt được xem là bản tuyên ngôn đầu tiên, tiếp đến là Bình Ngô đại cáo, bởi lẽ tác phẩm này đã thể hiện một nhận thức toàn diện, sâu sắc về quyền dân tộc, quốc gia, thể hiện ý thức tự cường tự chủ của dân tộc ta:
+ Toàn diện vì ngoài hai yếu tố lãnh thổ, chủ quyền mà Nam quốc sơn hà đã nêu, thì BNĐC còn đề cập đến những yếu tố khác như: văn hiến, phong tục tập quán… 
“Như nước Đại Việt …. Đời nào cũng có”
+ Sâu sắc vì coi văn hiến, lịch sử là hạt nhân cơ bản để xác định độc lập của dân tộc Đại Việt, đặt dân tộc ta sánh ngang với phương Bắc.
2. BNĐC là bản tuyên ngôn nhân đạo:
- Tác phẩm thể hiện tư tưởng nhân nghĩa sáng ngời: Việc nhân nghĩa …. Trừ bạo
- Tư tưởng nhân nghĩa trở thành phương châm chiến đấu: Đem đại nghĩa … cường bạo
- Tư tưởng nhân đạo tha thiết thể hiện trong nỗi đau xót trước thảm họa và nỗi đau mà nhân dân phải gánh chịu, là bản cáo trạng đanh thép kết tội kẻ thù xâm lược, mở đường hiếu sinh cho hàng chục vạn quân giặc khi chúng bại trận:
	+ Nướng dân đen…
	+ Vừa rồi nhân họ Hồ … chịu được
	+ Kẻ bị ép xuống biển…
3. BNĐC là bản tuyên ngôn hòa bình:
- Nêu cao khát vọng hòa bình của dân tộc, chủ trương hiếu hòa giữa hai quốc gia: Họ tham sống sợ chết …. Nghỉ sức
- Bài cáo kết thúc bằng việc mở ra một thời kì mới của đất nước trong hòa bình, độc lập, thể hiện ước vọng và niềm tin vào tương lai : Xã tắc từ đây …. Sạch làu
4. Nghệ thuật
- cấu trúc tác phẩm hoàn chỉnh
- Kết hợp nhiều bút pháp: chính luận, miêu tả, tái hiện lịch sử, trữ tình, anh hùng ca..
- Ngôn ngữ đặc sắc, câu văn biền ngẫu linh hoạt tạo ra nhịp điệu linh hoạt phù hợp cảm xúc từng đoạn.
5. Đánh giá chung về giá trị của tác phẩm


Đề 2: Tư tưởng nhân nghĩa trong BNĐC
1. Giải thích nhân nghĩa
- Đối với Nguyễn Trãi, nhân nghĩa là một tư tưởng, hơn nữa, là một phương pháp luận hết sức quan trọng. Trong toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Trãi mà chúng ta còn lưu giữ được thì chữ “nhân” đã được nhắc đến 59 lần và chữ “nghĩa” – 81 lần. Tổng cộng hai chữ “nhân”, “nghĩa” được ông sử dụng đến 140 lần. Qua đó, có thể thấy, một trong những quan điểm nền tảng trong hệ thống tư tưởng của Nguyễn Trãi là “nhân nghĩa”. Tất nhiên, ở đây cần nhấn mạnh rằng tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, mặc dù kế thừa tư tưởng nhân nghĩa của Khổng – Mạnh, nhưng cũng đã có sự khác biệt rất lớn so với tư tưởng Khổng – Mạnh – nó mang ý nghĩa tích cực, mở rộng và nâng cao hơn.
- Nhân nghĩa, trong quan điểm của Nguyễn Trãi, trước hết được gắn chặt với tư tưởng vì dân và an dân: “việc nhân nghĩa cốt ở an dân… trừ bạo”. Như vậy, nhân nghĩa chính là yêu nước, thương dân, là đánh giặc cứu nước, cứu dân.
- Nguyễn Trãi đã coi “an dân” là mục đích của nhân nghĩa và “trừ bạo” là đối tượng, là phương tiện của nhân nghĩa. Vì vậy, người nhân nghĩa phải lo trừ “bạo”, tức lo diệt quân cướp nước. Người nhân nghĩa phải đấu tranh sao cho “hợp trời, thuận người”, nên có thể lấy “yếu chống mạnh”, lấy “ít địch nhiều”, lấy “đại nghĩa thắng hung tàn”, lấy “chí nhân thay cường bạo”. Nhân nghĩa là cần phải đấu tranh để cho dân tộc Việt Nam tồn tại và phát triển. Nhân nghĩa giống như là một phép lạ, làm cho “càn khôn đã bĩ mà lại thái, trời trăng đã mờ mà lại trong”. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi , vì vậy, mang đậm sắc thái của tinh thần yêu nước truyền thống của người Việt Nam. Ở đây, có thể thấy rõ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi đã vượt lên trên tư tưởng nhân nghĩa của Khổng – Mạnh và có sự sáng tạo, phát triển trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.
2. Chứng minh
- Với Nguyễn Trãi, tư tưởng nhân nghĩa gắn kết biện chứng với tư tưởng thuận dân, an dân là một yêu cầu cao, một hoài bão lớn, một mục đích chiến lược cần phải đạt tới. An dân là chấm dứt, là loại trừ những hành động tàn ác, bạo ngược đối với dân. An dân còn là sự bảo đảm cho nhân dân có được một cuộc sống yên bình. An dân là không được nhũng nhiễu “phiền hà” dân.
Việc nhân nghĩa .. bạo
- Có một khía cạnh rất đáng quý trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi, đó là tư tưởng trọng dân, biết ơn dân. Chính xuất phát từ suy nghĩ như vậy, nên khi đã làm quan trong triều đình, được hưởng lộc của vua ban, Nguyễn Trãi đã nghĩ ngay đến nhân dân, những người dãi nắng dầm mưa, những người lao động cực nhọc. Ông viết: “Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày”. Trong suốt cuộc đời của mình, Nguyễn Trãi đã có cuộc sống gần gũi, gắn bó với nhân dân, hoà mình vào nhân dân. Do đó, ông đã nhận thấy rất rõ những đức tính cao quý của nhân dân, hiểu được nguyện vọng tha thiết của nhân dân, thấy rõ được sức mạnh vĩ đại của nhân dân trong sáng tạo lịch sử.
- Đặc biệt, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn biểu hiện ở lòng thương người, ở sự khoan dung độ lượng, thậm chí đối với cả kẻ thù khi chúng đã bại trận, đầu hàng. Nó thể hiện đức “hiếu sinh”, sự “khoan dung” của dân tộc Việt Nam nói chung, cũng như tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi nói riêng. Trong thư gửi Vương Thông, ông viết: “Cầu đường sửa xong, thuyền xe sắm đủ, hai đường thuỷ lục, tuỳ theo ý muốn, đưa quân ra cõi, yên ổn muôn phần”. 
Đem đại nghĩa … cường bạo
- Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn tiến xa hơn một bước nữa, đó là ý tưởng xây dựng một đất nước thái bình, bên trên vua thánh tôi hiền, bên dưới không còn tiếng giận oán sầu.
Xã tắc …. Sạch làu
- Tóm lại, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là nội dung cốt lõi trong toàn bộ hệ thống tư tưởng triết học – chính trị của ông. Tư tưởng ấy có phạm vi rộng lớn, vượt ra ngoài đường lối chính trị thông thường, đạt tới mức độ khái quát, trở thành nền tảng, cơ sở của đường lối và chuẩn mực của quan hệ chính trị, là nguyên tắc trong việc quản lý, lãnh đạo quốc gia.
(HS lấy thêm dẫn chứng trong Hịch tướng sĩ để làm rõ vấn đề)

	Đề 3:
	Trong bài viết Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước và tự hào dân tộc.
Anh/ chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
1. Giải thích nhận định:
- Bài ca yêu nước và tự hào dân tộc:  Lòng yêu nước, tự hào dân tộc đã được nâng lên ở mức độ cao hơn, đẹp hơn.
- Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước và tự hào dân tộc: Cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Trãi là biểu hiện tuyệt vời của lòng yêu nước, đẹp như một bài ca.
2. Phân tích - chứng minh: Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước và tự hào dân tộc
a. Qua cuộc đời:
- Nguyễn Trãi sớm có mối căm thù giặc sâu sắc (thù nhà, nợ nước, khắc sâu lời cha dặn ở cửa ải, quyết tâm “rửa nhục cho nước, trả thù cho cha”).
- Sống thiếu thốn, nghèo khổ nhưng vẫn luôn giữ vững khí tiết (thời kì bị bắt giam lỏng ở Đông Quan).
- Nung nấu ý chí phục thù, tìm người kết nghĩa chống giặc (dâng Bình Ngô sách và theo giúp Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, kiên trì chịu đựng gian khổ, nếm mật nằm gai, hi sinh chiến đấu đến cùng cho thắng lợi của dân tộc).
- Tuổi già, vẫn trở lại gánh vác việc nước (giúp vua xây dựng đất nước, xây dựng kỉ cương cho một nền thịnh trị lâu dài để đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân).
- Nguyễn Trãi sáng tác một lượng lớn tác phẩm về nhiều mặt góp phần cứu nước và phát triển đất nước.
b.Qua thơ văn:
            *Bài ca yêu nước:  Lòng yêu nước được thể hiện đầy đủ và rõ nét qua thơ văn:
+ Căm thù giặc sâu sắc, quyết không đội trời chung:
                                          Ngẫm thù lớn há đội trời chung
                                         Căm giặc nước thề không cùng sống.
+ Băn khoăn đau xót trước cảnh mất nước, sẵn sàng chịu đựng gian khổ hi sinh vì nước:
                                       Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời;
                                       Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. 
                                       Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh…
                                   …Những trằn trọc trong cơn mộng mị, 
                                       Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi”.
+ Đối với Nguyễn Trãi, yêu nước là thương dân, suốt đời Nguyễn Trãi mạng nặng tấm lòng ưu ái đối với vận mệnh của nhân dân, nặng lòng lo cho hạnh phúc muôn dân:
                                        Đọc sách thì thông đòi nghĩa sách
                                        Chăn dân mựa nữa mất lòng dân
                                                                  (Bảo kính cảnh giới -57)
                                        Bui một tấc lòng ưu ái cũ 
                                          Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông.
                                                                            ( Thuật hứng – 5)
 
           
         + Cả cuộc đời canh cánh một nỗi vì dân, khát khao cống hiến cho dân cho nước:
                                 Tài đống lương cao ắt cả dùng 
 
                                  Đống lương tài có mấy bằng mày
                                 Nhà cả đòi phen chống khỏe thay  
                                 Cội rễ bền dời chẳng động
                                Tuyết sương đã thấy đặng nhiều ngày      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                 Hổ phách, phục linh nhìn mấy biết
                                 Dành còn để trợ dân này.
                                                                      (Tùng)
            * Bài ca tự hào dân tộc: Thơ văn Nguyễn Trãi còn sáng ngời niềm tự hào dân tộc:
                + Tự hào về lịch sử dân tộc:
                                      Như nước Đại Việt ta từ trước,
                                     Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
                                     Núi sông bờ cõi đã chia,
                                     Phong tục Bắc Nam cũng khác.
                                    Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập,
                                    Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
                                   Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau.
                                    Song hào kiệt thời nào cũng có.
                                                                  (Bình Ngô đại cáo).
            + Tự hào về chính nghĩa, về lập trường nhân nghĩa của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống xâm lược:
                                    Trọn hay: Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
                                                      Lấy chí nhân để thay cường bạo
                                                                      (Bình Ngô đại cáo).
+ Tự hào về sức mạnh của dân tộc, đề cao chí khí anh hùng của dân tộc:
                                   Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
                                    Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
                                   …Gươm mài đá, đá núi cũng mòn,
                                   Voi uống nước, nước sông phải cạn.
                                  Đánh một trận sạch không kình ngạc,
                                  Đánh hai trận tan tác chim muông.
                                                             (Bình Ngô đại cáo).
Nói đến sức mạnh của dân tộc chính là đề cao sức mạnh của nhân dân: Lật thuyền mới biết dân như nước (Đóng cửa biển).
+ Tự hào về chiến thắng và lịch sử hào hùng của dân tộc:
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới…
Một cỗ nhung y chiến thắng, nên công oanh liệt ngàn năm…
                                                                  (Bình Ngô đại cáo).
 3. Đánh giá.
- Cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Trãi có điểm nhất quán: lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc. Tất cả thể hiện trọn vẹn, chói ngời vẻ đẹp của một nhân cách vĩ đại.
- Cuộc đời, những tư tưởng trong thơ văn Nguyễn Trãi mãi là những giá trị bất hủ khơi dây lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc bao thế hệ.
Đề 4: 
Bàn luận về thơ ca Nguyễn Trãi, có ý kiến cho rằng: Đó là những tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần nhân nghĩa, lòng yêu nước thương dân; ý kiến khác lại khẳng định: Đó là những tác phẩm bộc lộ tình yêu thiên nhiên tha thiết.
	Anh/chị suy nghĩ gì về những ý kiến trên? 
1. Giải thích:
- tác phẩm: là sản phẩm từ hoạt động sáng tạo của người nghệ sĩ ngôn từ. Bằng những chất liệu lấy từ kho ngôn ngữ đời sống, nhà thơ đã chọn lọc, mài giũa, sắp xếp để tôn tạo nên những tác phẩm chứa đựng biết bao tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình.
- Qua sự nghiệp văn học của đại thi hào Nguyễn Trãi, chúng ta có thể thấy được vẻ đẹp tâm hồn của một con người giàu lòng nhân nghĩa, yêu nước thương dân và thiết tha với cảnh sắc thiên nhiên.
	Hai ý kiến đưa ra hai quan niệm khác nhau về thơ ca Nguyễn Trãi nhưng đều hướng đến việc khẳng định những giá trị cao đẹp của thơ văn Nguyễn Trãi cũng như vẻ đẹp tâm hồn thi nhân. 
1. Ý kiến: Đó là những tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần nhân nghĩa, lòng yêu nước thương dân
- Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, mặc dù kế thừa tư tưởng nhân nghĩa của Khổng – Mạnh nhưng mang ý nghĩa tích cực, mở rộng và nâng cao hơn. Nhân nghĩa, trong quan điểm của Nguyễn Trãi, trước hết được gắn chặt với tư tưởng vì dân và an dân: 
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”
+ Nhân dân không phải một khái niệm chung chung mà theo NT, trước hết là dân đen, con đỏ, là những người lao động khốn khổ bị giặc đày đọa. Ông gọi họ là những người manh lệ (người dân cày, người tôi tớ đi ở)
	Như vậy, nhân nghĩa chính là yêu nước, thương dân, là đánh giặc cứu nước, cứu dân. Nguyễn Trãi đã coi “an dân” là mục đích của nhân nghĩa và “trừ bạo” là đối tượng, là phương tiện của nhân nghĩa. 
- Nhân nghĩa là cần phải đấu tranh để cho dân tộc Việt Nam tồn tại và phát triển. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, vì vậy, mang đậm sắc thái của tinh thần yêu nước truyền thống của người Việt Nam. Ở đây, có thể thấy rõ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi đã vượt lên trên tư tưởng nhân nghĩa của Khổng – Mạnh và có sự sáng tạo, phát triển trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

- Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn biểu hiện ở lòng thương người, ở sự khoan dung độ lượng, thậm chí đối với cả kẻ thù..
- Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn tiến xa hơn một bước nữa, đó là ý tưởng xây dựng một đất nước thái bình, bên trên vua thánh tôi hiền, bên dưới không còn tiếng giận oán sầu: Tự thán, Cảnh ngày hè…
- Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn được thể hiện ở tư tưởng cầu người hiền tài giúp nước, giúp dân. Nguyễn Trãi quan niệm rằng, nhân tố quyết định sự nghiệp xây dựng đất nước thái bình, thịnh trị là nhân dân. Trong sức mạnh của nhân dân thì động lực mạnh mẽ nhất yếu tố nhân tài. 
 Tóm lại, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là nội dung cốt lõi trong toàn bộ hệ thống tư tưởng triết học – chính trị của ông. Không chỉ có ý nghĩa to lớn trong thời đại mình, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, một mặt tạo nên một dấu ấn đặc sắc trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, mặt khác còn có ảnh hưởng sâu rộng đến thực tiễn chính trị của đất nước trong những thời đại sau này.
3. Ý kiến:  Đó là những tác phẩm bộc lộ tình yêu thiên nhiên tha thiết.
- Trong thơ Nôm, Nguyễn Trãi thường phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên kì thú mà bình dị, như những bức tranh lụa xinh xắn, phảng phất phong vị Đường thi: Tự thuật 31, Ngôn chí 8, Bảo kính cảnh giới 43… Thiên nhiên bình dị với quả núc nác, lảnh mùng tơi, bè rau muống…vốn xa lạ với văn chương bác học đã đi vào thơ NT rất tự nhiên.
- NT yêu thiên nhiên đến nồng nàn và tinh tế. Ông giao hòa, giao cảm và nâng niu từng vẻ đẹp thiên nhiên: Ngôn chí 10, Ngôn chí 20…
4. Đánh giá, mở rộng vấn đề
- Hai ý kiến khác nhau nhưng không đối lập mà bổ sung cho nhau trong việc đánh giá về sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi.
- Nguyễn Trãi là đỉnh cao của văn học Việt Nam với rất nhiều đóng góp quan trọng. Với Nguyễn Trãi, tiếng Việt không chỉ làm tốt chức năng biểu đạt mà còn làm tốt chức năng thẩm mĩ.
- Những giá trị của thơ văn Nguyễn Trãi mang đến bài học cho người sáng tác: Người nghệ sĩ phải sống sâu sắc với đời, phải mang những tư tưởng, những khát vọng cao đẹp, phải có một tâm hồn nhạy cảm giàu yêu thương; lao động sáng tạo ngôn ngữ không có nghĩa là lúc nào cũng phải dùng mĩ từ, diễn đạt một cách cầu kì… mà phải là biết lựa chọn, tổ chức, phát huy vẻ đẹp của ngôn ngữ dân tộc từ những gì giản dị nhất.
- Những giá trị của thơ văn Nguyễn Trãi cũng là một bài học cho người tiếp nhận: cảm thụ vẻ đẹp của thơ ca từ những con chữ bình thường, giản dị; người đọc phải là những người đồng sáng tạo để kiến tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đích thực
- Từ cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Trãi, chúng ta thêm trân trọng, tự hào về những di sản văn học quý báu mà ông để lại cho đời. Ông là tấm gương sáng về tài năng, đạo đức, nhân cách để muôn đời noi gương

Bài CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN
Đề 1: Vẻ đẹp của nhân vật Ngô Tử Văn
1. Giới thiệu khái quát về Nguyễn Dữ và Truyền kì mạn lục
2. Ngô Tử Văn được giới thiệu là người tính tình cương trực, thẳng thắn, khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không thể chịu được. Lời giới thiệu mang giọng ngợi khen, có tác dụng định hướng cho người đọc về hành động kiên quyết của nhân vật này. 
- Hành động của Tử Văn xuất phát từ tính cách "vốn ghét sự gian tà” của chàng. Sự khắng khái, bộc trực của Tử Văn đã dẫn đến một hành động dũng cảm vì dân trừ hại. Sự tức giận của Tử Văn không phải là sự tức giận cho riêng mình mà là sự tức giận cho mọi người dân đang bị yêu quái quấy nhiễu. Vì thế mà việc làm đốt đền của Tử Văn là đáng ca ngợi. Hành động đó xuất phát từ ý‎ muốn diệt trừ yêu ma, trừ hại cho dân, từ lòng tự tin vào chính nghĩa của Ngô Tử Văn, chứng tỏ cốt cách khảng khái của kẻ sĩ. Và đó cũng là hành động châm ngòi nổ cho một cuộc chiến giữa chàng và hồn ma tên tướng giặc bại trận.
3. Sự cương trực, khảng khái của Ngô Tử Văn còn bộc lộ rõ qua thái độ của chàng với hồn ma tên tướng giặc. Thái độ ấy thể hiện một khí phách cứng cỏi, một niềm tin mạnh mẽ vào chính nghĩa, sự đúng đắn trong hành động của Ngô Tử Văn. Tuyên chiến với một kẻ thù đầy sức mạnh hiểm ác, lúc đầu Tử Văn "đơn thân độc mã", nhưng chàng tin vào việc làm và sức mạnh chính nghĩa của mình. Hành động "vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên" của Tử Văn trước lời đe dọa của tướng giặc không phải là hành động bất cẩn của kẻ liều mà là hành động tự tin của người nắm được chính nghĩa trong tay. 
4. Tính cách kiên định chính nghĩa của Ngô Soạn còn thể hiện rõ trong quá trình chàng bị lôi xuống địa phủ. 
5. Việc được nhận chức ở đền Tản Viên đã nói lên thắng lợi của chàng trong cuộc đấu tranh với tên hung thần xảo quyệt. Sự thắng lợi này đã khẳng định chàng là người tốt, chính nghĩa, dám đấu tranh để thực hiện công lí. Con người của chính nghĩa đã được đứng ra để thực hiện công lý là một thắng lợi có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định niềm tin chính nghĩa nhất định thắng gian tà.
6. Đánh giá chung
- Qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng, chống lại cái ác, Ngô Tử Văn đã nổi bật lên là người chính trực, khảng khái, dũng cảm bảo vệ công lí đến cùng, là một kẻ sĩ cứng cỏi của nước Việt. Từ đó, tác giả Nguyễn Dữ đã khẳng định niềm tin chính nghĩa nhất định thắng gian tà, thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc, bộc lộ quyết tâm đấu tranh triệt để với cái xấu cái ác. 
- Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Nguyễn Dữ đã kết hợp thành công yếu tố ảo và thực. câu chuyện diễn ra đầy tính chất li kì bởi sự xuất hiện của thế giới âm cung với những hồn ma, bóng quỷ với những việc khác thường: người chết đi sống lại từ dương gian xuống địa phủ, từ cõi âm lại vế cõi dương. 
- Tóm lại, câu chuyện đề cao nhân vật Ngô Tử Văn – đại diện cho tầng lớp trí thức nước Việt: khảng khái, nhân cách cứng cỏi, cao đẹp, giàu tinh thần dân tộc, chuộng chính nghĩa, dũng cảm, cương trực, dám đấu tranh chống lai cái ác trừ hạ cho dân qua đó bộc lộ niềm tin vào công lí, vào việc chính thắng tà gian.Truyện thông qua cuộc đấu tranh của Ngô Tử Văn còn ngầm phản ánh thế giới thực của con người với đầy rẫy sự việc xấu xa như nạn ăn của đút,tham quan dung túng che dấu cho cái ác hoành hành, công lí bị che mắt .Truyện gây ấn tượng bằng một loạt những chi tiết kì ảo, cốt truyện giàu kịch tính, cách xây dựng nhân vật sắc nét, ngôn ngữ kể chuyện trau chuốt, súc tích.
Đề 2:
	Có ý kiến cho rằng: “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là bài ca chiến đấu và chiến thắng hào hùng của kẻ sĩ thời phong kiến”.
	Hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận
2. Làm bật nội dung: bài ca chiến đấu và chiến thắng hào hùng của kẻ sĩ thời phong kiến.
- Chiến đấu 
+ chống bọn tà gian 
+ Chống bọn tham quan ô lại
- Chiến thắng:
+ Đem lại cuộc sống yên ấm cho người dân
+ Mang lại công bằng cho kẻ yếu
+ Khẳng định niềm tin: chính nghĩa thắng gian tà, thiện thắng ác.
3. Nghệ thuât:
- Thành công của bút pháp truyền kì: chi tiết li kì, yếu tố kỳ ảo
- Kết cấu chặt chẽ, sinh động, giàu kịch tính
- Dẫn dắt truyện khéo léo, cách kể hấp dẫn.
4. Đánh giá:
- Truyện đề cao những người trung thực, ngay thẳng, giàu tinh thần dân tộc
- Khẳng định niềm tin vào công lí, chính nghĩa của nhân dân ta
Bài TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ
Đề: Tâm trạng và nỗi lòng của người chinh phụ
1. Giới thiệu chung về người chinh phụ
Người chinh phụ vốn dòng dõi trâm anh quyền quý, nàng tiễn chồng ra trận với mong muốn người chồng sẽ lập công danh nơi yên ngựa và trở về trong cảnh vinh hoa. Thấm nỗi cô đơn lẻ loi, nàng nhận ra tuổi xuân của mình đang đi qua và hạnh phúc lứa đôi ngày càng xa vời. Người chinh phụ rơi vào tâm trạng cô đơn cùng cực. Khúc ngâm thể hiện tâm trạng cô đơn ấy của người chinh phụ. Đoạn trích miêu tả tâm trạng lẻ loi của người chinh phụ trong cảnh chờ chồng. Đầu đời Cảnh Hưng, chiến tranh xảy ra liên miên, hết Lê  Mạc đánh nhau đến Trịnh  Nguyễn kéo dài cuộc phân tranh, đất nước chia làm hai nửa dưới cái ngai vàng mục ruỗng, rồi khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Nhân dân sống trong cảnh nồi da nấu thịt, loạn li chinh chiến, cha mẹ xa con, vợ xa chồng. Văn học thời kì này tập trung phản ánh bản chất thối nát, bộ mặt tàn bạo của chế độ phong kiến và nỗi đau khổ của con người  những nạn nhân của chế độ xã hội ấy. 
2. Tâm trạng của người chinh phụ
- Hình tượng nổi bật của Chinh phụ ngâm là hình tượng người chinh phụ héo mòn trong trông ngóng chờ đợi. Người chinh phụ hiện lên trong khúc ngâm với ước vọng công hầu và khát khao hạnh phúc lứa đôi. Được nuôi dưỡng trong nền giáo dục Nho gia, người phụ nữ quý tộc phong kiến cũng từng mong ước, tự hào về hình ảnh một người chồng dũng mãnh : 
Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt 
Xếp bút nghiên theo việc đao cung 
Thành liền mong tiễn bệ rồng 
Thước gươm đã quyết chẳng dong giặc trời 
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa 
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao 
Thế nhưng sau những ngày mỏi mòn chờ chồng trong tuyệt vọng, nàng rơi vào tâm trạng cô đơn, tuyệt vọng và cất lời oán trách. Qua tâm trạng của người thiếu phụ, khúc ngâm là tiếng nói oán trách chiến tranh phong kiến đã giày xéo lên hạnh phúc lứa đôi. 
- Người chinh phụ này luôn chìm đắm trong nỗi cô đơn, điều đó thể hiện qua các chi tiết:
* Hành động.
- Ngoài phòng: Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước -> Cô đơn, buồn bã, mong ngóng tin xa
- Trong phòng: 
+ Rủ thác đòi phen - buông rèm, cuốn rèm lặp đi lặp lại -> Bồn chồn đứng ngồi không yên.
+ Gượng đốt hương, Gượng soi gương,  Gượng gảy đàn,
+ Điệp từ “gượng”
+ ĐTừ : đốt, soi , gảy
-> Người thiếu phụ tìm cách giải khuây, gắng gượng để thoát khỏi sự cô đơn nhưng càng cố lại càng  chìm đắm trong cô đơn sầu tủi.
* Ngoại cảnh.
- Vẻ mặt: Buồn rầu, không nói lên lời.
- Sự vật: 
+ Hoa đèn - bóng người -> Người bạn thân duy nhất của người chinh phụ nhưng không thể chia sẻ nỗi lòng vò võ của nàng
+ Đêm: gà gáy nhức nhối suốt năm canh - khiến đêm thêm tịch mịch và lòng cảm thấy không yên.
+ Ngày: bóng hoè phất phơ - không có sức sống.
- Nghệ thuật điệp: Dường bằng chẳng biết -> Trách móc đồng thời nhấn mạnh tình cảnh lẻ loi..
- Nghệ thuật so sánh: Khắc giờ như niên, mối sầu như miền biển xa -> Sự chờ đợi buồn sầu triền miên vô tận.
* Lời tự bạch: nỗi lòng và tình cảnh của chinh phụ - “lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi” -> khẳng định tâm trạng héo hon, sầu muộn vì cô đơn.
 Qua tả ngoại hình, hành động, ngoại cảnh tác giả gián tiếp khắc hoạ  nội tâm của nhân vật. Tình cảnh lẻ loi, cô đơn thấm thía của người chinh phụ, đồng thời thể hiện niềm khao khát hạnh phúc sum vầy.
- Nỗi nhớ nhung của người chinh phụ thể hiện qua các chi tiết:
- Không gian: non Yên, trời thăm thẳm xa vời -> rộng lớn: Là không gian xa cách chinh phu - chinh phụ, là không gian thể hiện nỗi nhớ ngút ngàn (không gian càng xa nỗi nhớ càng da diết)
- Nỗi nhớ thương da diết khôn nguôi được thể hiện qua các từ láy có giá trị biểu cảm cao: thăm thẳm, đau đáu, thiết tha và các từ ngữ mang tính ước lệ: non Yên, nghìn vàng. -> Đặt chinh phục vào không gian rộng lớn, có tầm vóc vũ trụ, gợi sự xa xôi, cách trở về không gian và thời gian, gợi sự khát khao muốn được bày tỏ nỗi lòng mong có sự chia sẻ, cảm thông.
- Cảnh vật: cảnh buồn.....mưa phun - Cảnh lạnh lẽo với hình ảnh sương gió, mưa, tiếng côn trùng gợi sự cô đơn buồn nhớ -> Sự thống nhất giữa tâm cảnh và ngoại cảnh như khắc sâu nỗi nhớ cũng như nỗi u buồn, cô đơn, sầu héo của con người.
=> Đoạn thơ chuyển sang độc thoại nội tâm  trực tiếp diễn tả nỗi lòng của người chinh phụ. Khát khao được bày tỏ nỗi lòng và hưởng hạnh phúc.
3. Đánh giá chung
	Tác phẩm nói lên tiếng nói nhân đạo, tiếng kêu phản đối chiến tranh phi nghĩa. 
Tác phẩm là sự tiếp nối xuất sắc cảm hứng nhân đạo của nền văn học dân tộc, một lần nữa, những khao khát hạnh phúc chính đáng của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến lại được ủng hộ. Đề tài về thân phận người phụ nữ lại được góp thêm một tiếng nói mới đầy sức mạnh nhân văn.

Đoạn trích  TRAO DUYÊN
Đề: Tâm trạng của Thúy Kiều khi trao duyên ?

1. Giới thiệu Nguyễn Du, Truyện Kiều và đoạn trích
2. Tâm trạng Thúy Kiều khi trao duyên
- Lời cầu khẩn của Kiều đối với Vân
+ Cậy: tin tưởng sâu nặng
+ Chịu: nhận lời một cách cảm thông, có sự hy sinh, không nhận không được.
 + Lạy, thưa: tôn trọng, coi Thúy Vân là ân nhân.
=> Thúy Kiều khẩn cầu tha thiết, tự hạ mình và đòi hỏi ở Thúy Vân một sự hy sinh. Có thể nói lời tâm sự của Thúy Kiều không dài dòng nhưng đã nói lên đầy đủ cả sự việc bằng cả lí lẽ và tình cảm của mình nhằm mục đích chủ yếu là dọn đường cho một trái tim đến với một trái tim.
- Lí do trao duyên: Giữa đường đứt gánh tương tư
-> Kiều nhắc lại mối tình dang dở và tùy em định liệu. Như vậy, lời trao duyên chưa chính thức nhưng có ý ràng buộc.
- Kiều tâm sự:
+ Kiều đã kể cho Vân nghe mối tình giữa mình và Kim Trọng
 Quá khứ:  Ngày quạt ước; Đêm chén thề                                
 Hiện tại: Sóng gió/  Gánh nặng bên tình bên hiếu -> Mối tình sâu nặng
+ Kiều lay động Vân bằng tình cảm chị em máu mủ, ruột thịt: Ngày xuân.....nước non
+  Kiều đã viện cả đến cái chết của mình để nói lên sự tọai nguyện của mình nếu Vân nhận lời trả nghĩa cho Kim Trọng: Chị dù thịt nát...thơm lây
=> Kiều đã tỉnh táo dùng tiếng nói lí trí, sáng suốt để thuyết phục em. Có thể nói, nàng Kiều của Nguyễn Du tỏ ra sắc sảo mặn mà trong cả bi kịch đau đớn nhất ccủa đời mình.
- Kiều trao kỉ vật
+ Trao duyên: trao tình yêu -> trừu tượng
+ Trao kỉ vật : Chiếc vành, Bức tờ mây -> Kỉ niệm của một tình yêu tha thiết, sâu đậm và mặn nồng: Duyên này .... của chung  -> Bi kịch trong lòng Kiều đến đây lại bùng lên mãnh liệt. Tình cảm lấn át lí trí. Trao kỷ ỵât cho em mà lòng Kiều thổn thức, não nề, nuối tiếc, đau đớn, vò xé.
3. Tâm trạng Thúy Kiều sau khi trao duyên
- Kiều tự coi mình là người bạc mệnh: dặn dò em mà như thì thầm với chính mình về một tương lai mịt mù thê thảm.
- Kiều đối diện với thực tại cố gắng giải thoát ra khỏi tâm trạng đau khổ nhưng tất cả đều trở nên vô vọng bởi Kiều không thể dứt bỏ tình yêu, không thể chối bỏ hiện thực phũ phàng mà số phận nàng phải thể nghiệm.
- Quá đau đớn, xót xa cho tình mình, quá lo lắng cho Kim Trọng, tình cảm lâm li đến cực đô, Kiều như quên mất Thúy Vân trước mặt, nàng nói một mình 
+ Hướng về bản thân: Trâm gãy gương tan >< muôn vàn ái ân -> Câu hỏi tu từ: sự đổ vỡ, dang dở, mất mát không thể hàn gắn đối với Kiều.
+ Hướng về Kim Trọng: Trăm ngàn gửi lạy tình quân -> Cái lạy vĩnh biệt đầy tức tưởi nghẹn ngào của Kiều. Đó là sự vái vọng từ biệt tất cả những gì tốt đẹp nhất mà phần đời còn lại của Kiều không thể có.
- Thúy Kiều nói một mình mà như nói với Kim Trọng: Ôi! Kim Lang.....từ đây -> Tên Kim Lang đươc gọi hai lần kèm theo những thán từ chỉ sự đau đớn (ôi, hỡi) cùng cách ngắt nhịp 3/3 làm cho câu thơ như một tiếng nấc, tiếng kêu bi thiết của một con người tuyệt vọng.
* Tình yêu tan vỡ nhưng khát vọng tình yêu được khẳng định. Đó là nét đẹp cao quý trong tâm hồn Kiều, là giá trị nhân văn bền vững của Truyện Kiều.
Đề 2: 
Có ý kiến cho rằng : “ Trao duyên là khúc dạo đầu cho bản đàn bi thương, ai oán mà mãi vang ngân những thanh âm trong ngần của cuộc đời Thúy Kiều…” 
Anh (chị) hãy phân tích đoạn trích Trao duyên (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)  để làm rõ nhận định trên.
1.	Vài nét về Nguyễn Du, Truyện Kiều và đoạn trích Trao duyên
	- Nguyễn Du là nhà thơ nhân đạo tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX.
- Truyện Kiều là kiệt tác số một của văn học dân tộc, di sản văn học nhân loại, tiêu biểu cho cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du.
- Trao duyên trích từ câu 723 – 756 là một trong những đoạn thơ bi thiết nhất của Truyện Kiều (trích dẫn nhận định)
2	Giải thích nhận định Trao duyên là khúc dạo đầu cho bản đàn bi thương, ai oán của cuộc đời Kiều.
- Toàn bộ tác phẩm Truyện Kiều là một chuỗi những bi kịch của người con gái tài hoa bạc mệnh Thúy Kiều, trong đó Trao duyên chính là bi kịch đầu tiên, mở đầu cho cuộc đời đau khổ của Thúy Kiều.
- Trao duyên thể hiện bi kịch tình yêu tan vỡ, thân phận bất hạnh qua lời trao duyên đầy đau khổ.
3	Phân tích đoạn trích Trao duyên để chứng minh nhận định.
	- Tâm trạng của Kiều lúc trao duyên 
+ Cố nén buồn đau, cố nén cảm xúc bộc lộ tâm sự với Thúy Vân (chú ý sắc thái biểu cảm của các từ ngữ cậy, chịu, lạy, thưa). 
+ Đau xót nhớ lại những kỉ niệm của mối tình đầu tươi đẹp(dẫn chứng thơ)
+ Kiều trao duyên cho em. Chú ý cách trao duyên – trao lời tâm huyết; trao kỉ vật lại dùng dằng nửa trao, nửa níu để thấy tâm trạng của Kiều trong thời khắc đoạn trường này (dẫn chứng thơ).
- Tâm trạng của Kiều sau khi trao duyên 
+ Dự cảm về cái chết trở đi, trở lại trong tâm hồn Kiều, nàng tưởng tượng mình chết oan, chết hận, hồn không được siêu thoát mà lẩn quất bên chàng Kim.
+ Trong lời độc thoại nội tâm đầy đau đớn, Kiều hướng tới người yêu với tất cả tình yêu thương và mong nhớ (dẫn chứng thơ).
+ Nỗi lòng Kiều ngổn ngang tâm sự, nàng xót xa cho duyên phận ngắn ngủi của mình, tự coi mình là người phụ bạc (dẫn chứng thơ).
+ Cuối đoạn thơ, mặc dù Kiều đã giãi bày hết nỗi khổ tâm riêng của mình với em, đã nhờ em trả nghĩa cho Kim Trọng nhưng những đau khổ vì tình duyên tan vỡ trong tâm trí nàng vẫn không nguôi. Kiều mất dần lí trí, mất dần tỉnh táo, thét lên thoảng thốt, ai oán (dãn chứng thơ).

+ Từ chỗ nói với em, Kiều chuyển sang nói với mình, nói với người yêu; từ giọng đau đớn chuyển thành tiếng khóc, khóc cho mình, khóc cho mối tình đầu trong sáng, đẹp đẽ vừa mới chớm nở đã tan vỡ.
4	Đánh giá nhận định
	- Trao duyên thể hiện nỗi đau đớn khi duyên tình tan vỡ, bi kịch lớn nhất của cuộc đời Kiều.
- Trao duyên chính là khúc dạo đầu cho bản đàn bi thương, ai oán của cuộc đời Thúy Kiều.
- Sau màn Trao duyên, Thúy Kiều bước vào mười lăm năm lưu lạc, cuộc đời Thúy Kiều nối tiếp những bi kịch đau thương khác nhau.


Đề: 
Nỗi đau và ước mơ của người phụ nữ qua các đoạn trích: “Trao duyên” (Truyện Kiều – Nguyễn Du), “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” (Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn, bản dịch Nôm Đoàn Thị Điểm.
1. Giải thích.
-Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến được các tác phẩm văn học nói chung và văn học trung đại nói riêng phản ánh và đồng cảm với bi kịch, đồng tình với khát vọng của họ.
- Các tác giả: Nguyễn Du và Đặng Trần Côn đã đóng góp vào trào lưu nhân đạo chủ nghĩa khi đã bênh vực cho số phận con người nói chung và người phụ nữ nói riêng.
2. Phân tích và chứng minh:
a. Nỗi đau của người phụ nữ qua các đoạn trích.
- Nỗi đau về tình yêu tan vỡ trong đoạn trích Trao duyên: Thúy Kiều đau khổ, băn khoăn, trăn trở vì mình là kẻ phụ bạc mối tình đẹp đẽ; nỗi đau khi thuyết phục Thúy Vân nhận lời trao duyên; nỗi đau khi trao kỉ vật; nàng như chết đi khi trao duyên cho em…
- Nỗi đau về hạnh phúc gia đình trong đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ: vợ chồng chia li; tình cảnh cô đơn, lo lắng, đau buồn của người chinh phụ…
(Học sinh cần lấy dẫn chứng tiêu biểu, chọn lọc, phân tích dẫn chứng sâu sắc)
b. Ước mơ của người phụ nữ qua các đoạn trích:
- Ước mơ về tình yêu tự do, chung thủy.
- Ước mơ về hạnh phúc lứa đôi: tình cảnh sum họp, tình yêu trọn vẹn.
(Khát vọng về hạnh phúc của người phụ nữ được các nhà thơ miêu tả qua tâm trạng rất đặc sắc. Học sinh cần phân tích và làm rõ qua cảm nhận của bản thân )
c. Nghệ thuật:
- Miêu tả tinh tế nội tâm nhân vật
- Ngôn từ chọn lọc
3.Đánh giá: 
Chủ nghĩa nhân đạo qua các đoạn trích và các tác phẩm văn học trung đại đã làm nên giá trị của nền văn học Việt Nam. Nỗi đau và khát vọng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến vẫn luôn là niềm đồng cảm của con người qua nhiều thế hệ.
Đề: Thân phận người phụ nữ qua hai đoạn trích TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ và NỖI  SẦU OÁN CỦA NGƯỜI CUNG NỮ (10VA)
1. Giới thiệu 2 đoạn trích
- Đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ : Nỗi cô đơn, lẻ loi và nhớ nhung của người chinh phụ, Khát vọng hạnh phúc lứa đôi, Sự chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng, Sự ý thức của con người cá nhân trong các mối quan hệ với cảnh vật, không gian, thời gian, Tác phẩm đề cao hạnh phúc lứa đôi, lên án chiến tranh phi nghĩa
- Đoạn trích Nỗi sầu oán của người cung nữ : Nỗi ai oán thương thân và nềm bi phẫn của người cung nữ bị ruồng bỏ đang chôn vùi  tuổi xuân trong chốn hắt hiu, lạnh giá; khát vọng hạnh phúc của người cung nữ…
2. Điểm chung
- Hai tác phẩm là tiếng nói bênh vực, đồng cảm với nỗi đau và số phận người phụ nữ xinh đẹp nhưng bạc mệnh
- Cả hai đoạn trích được viết bằng khúc ngâm sầu oán da diết, những câu thơ thương thân ai oán đều mang ý nghĩa tố cáo xã hội gay gắt, đấu tranh vì quyền sống, quyền hạnh phúc của con người
- Đều khắc họa nỗi đâu khổ và, hi vọng, đợi chờ… của người phụ nữ
- Bi kịch chung nhất là hạnh phúc lứa đôi dang dở, cả hai đều khát khao hạnh phúc lứa đôi
- Hai tác phẩm mang giá trị nhân đạo và nhân văn sâu sắc
3. Điểm riêng
- Chinh phụ ngâm là tiếng kêu thương mỏi mòn của người phụ nữ chờ chồng, nhớ thương chồng đi chinh chiến nơi phương xa.
- Cung oán ngâm là nỗi niềm bi phẫn của người cung nữ bị ruồng bỏ, cô độc, mỏi mòn trong chốn thâm cung, phải chôn vùi tuổi xuân nơi cung cấm
- Cả hai đều buồn, cô đơn nhưng tâm trạng lại khác nhau: Người chinh phụ buồn vì xa chồng nên đôi khi có trách móc nhẹ nhàng, người cung nữ đau xót, uất ức vì bị bỏ rơi nên lời trách móc trở nên đay nghiến và có sức tố cáo mạnh mẽ
- chinh phụ ngâm là tiếng nói lên án chiến tranh phi nghĩa, cung oán ngâm là tiếng nói lên án chế đọ cung nữ - nạn nhân bi thảm của chế đọ phong kiến vô nhân đạo
4. Đánh giá chung
- Mỗi người một số phận nhưng họ đều rơi vào bi kịch
- Ngôn ngữ tà hoa, uyên bác, nhiều điển tích, điển cố
- Miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc
Đề: “Truyện Kiều là khúc ca về tình yêu trong sáng, là giấc mơ làm chủ cuộc đời, nhưng chủ yếu là tiếng kêu xé ruột cho thân phận và nhân phẩm con người bị chà đạp”
Hãy làm sáng tỏ nhận định? (10VA)

1. Giới thiệu Nguyễn Du, Truyện Kiều
2. Truyện Kiều – khúc ca về tình yêu trong sáng
- Tình yêu Kim – Kiều chân thành, trong sáng vượt lễ giáo phong kiến
- Thủy chung, bền vững theo thời gian, vượt lên mọi thử thách
3. TK – giấc mơ làm chủ cuộc đời, khát vọng một xã hội công bằng, nhân đạo
- Hình tượng nhân vật Từ Hải đầu đội trời, chân đạp đất, một anh hùng có tài năng, có khát vọng tự do, phẩm chất, chí khí ph thường
4. TK – Tiếng khóc xé ruột cho thân phận con người bị chà đạp, nỗi đau xót, thương cảm cho số phận Kiều (trọng tâm)
- Thúy Kiều là cô gái tài sắc vẹn toàn và có nhân phẩm đáng trân quý
- Cuộc đời Kiều có nhiều đau khổ, truân chuyên, đến nỗi Nguyễn Du tổng kết “đau đớn …. Lời chung”
- TK khóc cho tình yêu chân thành trong sáng bị tan vỡ
- Khóc cho tình cốt nhục li tan
- khóc cho thân phận bị chà đạp, thân xác bị đọa đày
5. Tấm lòng Nguyễn Du
-Tố cáo xã hội phong kiến chà đạp quyền sống và nhân phẩm con người
- Khẳng định và bênh vực quyền sống của con người
- cảm thông với nỗi đau của con người
(HS phải lấy được dẫn chứng để làm rõ các luận điểm)
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